
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, Hẻm 5, Ngách 10, Ngõ 2 Đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGUYỄN GIA PHÁT

0108743681

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình điện 4221

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

5. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Bán buôn đồ uống
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

12. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
NGUYỄN GIA PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN GIA PHAT TRADE AND 
TOURISM JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGUYEN GIA PHAT., JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0837916789
Email: Thichbaohoang@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510(Chính)

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

16. Dịch vụ ăn uống khác 5629

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ quầy bar, vũ trường)

5630

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết:
- Dịch vụ cầm đồ
(Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật 
tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)

6492

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại;
- Đại diện cho thương nhân;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

21. Đại lý du lịch
Luật du lịch 2017

7911

22. Điều hành tua du lịch 7912
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23. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn dầu mỡ nhờn.

4661

24. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
- Cho thuê ôtô 
- Cho thuê xe có động cơ khác

7710

25. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
Chi tiết: 
- Dịch vụ thu hồi nợ 
(Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ)

8291

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THANH 
HOÀNG

Số 14, Hẻm 5, 
Ngách 10, Ngõ 2 
Đường Liên Mạc, 
Phường Liên 
Mạc, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

153.000 1.530.000 51,000

Tổng số 153.000 1.530.000 51,000

0010900010
81

2 TRẦN VĂN 
THANH

Số 17/587 Trần 
Nhân Tông, 
Phường Vị 
Hoàng, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000 30,000

Tổng số 90.000 900.000 30,000

163004241

3 NGUYỄN 
QUỐC 
THÔNG

Xóm 8, Xã Thịnh 
Sơn, Huyện Đô 
Lương, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.000 570.000 19,000

Tổng số 57.000 570.000 19,000

186056266

30. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
-Hoạt động trang trí nội thất
(Theo  Luật Xây dựng 2014; Nghị định 59/2015/NĐ-CP về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 100/2018/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

7410

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001090001081
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14, Hẻm 5, Ngách 10, Ngõ 2 Đường Liên Mạc, 
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14, Hẻm 5, Ngách 10, Ngõ 2 Đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH HOÀNG Nam

30/09/1990 Kinh Việt Nam

02/11/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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